




BỘ ĐỀ THI 

VÒNG LOẠI 

Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với pháp luật”  

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 

___________ 

 

A. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

1. Cấu trúc đề thi 

- Trắc nghiệm 60 câu (60 điểm: 1 câu /10 điểm) 

- Tự luận (40 điểm) 

2. Phương thức trả lời 

- Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời.  

- Tự luận: Trả lời đúng trọng tâm, có trích dẫn căn cứ pháp lý.  

B. ĐỀ THI 

I. TRẮC NGHIỆM 

 

PHẦN 1 

HIẾN PHÁP 2013 

1. Bản Hiến pháp hiện hành của nước ta là Hiến pháp năm: 

a) 1980; 

b) 1992; 

c) 2001; 

d) 2013. 

2. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, cấp chính quyền địa phương gồm: 

a) Uỷ ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị 

hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định; 

b) Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, 

đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định; 

c) Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân được 

tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế 

đặc biệt do luật định; 

d) Cả 3 câu đều sai.  

3. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có 

sự phân công, phối hợp,……………giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 

hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” 

a) Kiểm tra; 

b) Giám sát; 

c) Kiểm soát; 

d) Cả 3 câu đều sai.  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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4. Nhận định nào sau đây là đúng: 
a) Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện 

thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước; 

b) Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước; 

c)  Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện 

thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân; 

d) Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ đại diện thông qua Hội đồng 

nhân dân. 

5. Cơ cấu của Chính phủ bao gồm: 
a) Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 

b) Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng; 

c) Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ; 

d) Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.  

6. Nhiệm kỳ của Chính phủ được quy định như thế nào? 

a) Nhiệm kỳ của Chính phủ là 03 năm; 

b) Nhiệm kỳ của Chính phủ là 05 năm; 

c) Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội; 

d) Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, 

Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ 

mới.  

7. Hiến pháp, được thông qua khi có ít nhất bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán 

thành? 

a) 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; 

b) 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; 

c) 1/2 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; 

d) 3/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 

8. Trong bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Quốc hội là: 

a) Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; 

b) Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; 

c) Cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp; 

d) Cả A, B, C đều đúng 

9. Trong bộ máy nhà nưóc Việt Nam hiện nay, Chủ tịch nước là ngưòi đứng đầu Nhà 

nưóc, thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam về: 

a) Điều hành mọi hoạt động của đất nước; 

b) Quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước; 

c) Đối nội và đối ngoại; 

d) Cả A, B, C đều đúng 

10. Thủ tướng Chính phủ do ai bầu? 

a) Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

b) Quốc hội; 
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c) Chủ tịch nước; 

d) Chính phủ. 

PHẦN 2 

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

11. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông gồm những phương tiện nào? 

a) Người điều khiển xe cơ giới; 

b) Người điều khiển xe thô sơ; 

c) Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; 

d) Cả 03 đối tượng trên. 

12. Khái niệm “Người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng? 

a) Là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 

b) Là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao 

thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt; 

c) Là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi 

công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt; 

d) Tất cả đều đúng 

13. Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với 

hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành 

theo hiệu lệnh nào? 

a) Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; 

b) Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông; 

c) Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ; 

d) Tất cả đều đúng.  

14. Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật 

an toàn, vệ sinh môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị cấm hay không? 

a) Không nghiêm cấm; 

b) Bị nghiêm cấm; 

c) Bị nghiêm cấm tùy theo các tuyến đường; 

d) Bị nghiêm cấm tùy theo loại xe.  

15. "Người tham gia giao thông đường bộ" gồm những thành phần nào? 

a) Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; 

b) Người điều khiển, dẫn dắt súc vật; 

c) Người đi bộ trên đường bộ; 

d) Cả ba thành phần nêu trên.  

16. Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai? 

a) Là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải; 

b) Là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội; 

c) Là trách nhiệm của Cảnh sát giao thông; 

d) Tất cả đều sai.  
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17. Mọi hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ được xử lý như thế nào? 

a) Phải được xử lý nghiêm minh; 

b) Phải được xử lý kịp thời; 

c) Phải được xử lý đúng pháp luật; 

d) Cả ba ý trên.  

18. Khi vượt xe khác phải đảm bảo những điều kiện gì? 

a) Không có chướng ngại vật ở phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn 

đường định vượt; 

b) Xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải, xe vượt phải 

vượt về bên trái (trừ các trường hợp đặc biệt); 

c) Phải báo hiệu bằng đèn hoặc còi, trong đô thị và khu đông dân từ 22h đến 5h chỉ được 

báo hiệu xin vượt bằng đèn; 

d) Tất cả những điều kiện trên. 

19. Khi điều khiển xe chạy trên đường người lái xe cần mang theo các loại giấy tờ gì? 

a) Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy phép lưu hành xe; 

b) Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy vận chuyển, chứng minh nhân dân; 

c) Lệnh vận chuyển, đăng ký xe, giấy phép lưu hành xe; 

d) Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đó, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định 

kỹ thuật và giấy phép vận chuyển (nếu loại xe đó cần phải có).  

20. Người tham gia giao thông đường bộ phải có trách nhiệm gì khi nghe thấy tín hiệu 

của các xe ưu tiên? 

a) Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường 

đường; 

b) Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên; 

c) Cả hai loại trách nhiệm trên; 

d) Tất cả đếu sai. 

21. Xe gắn máy, môtô 2 bánh được chở nhiều nhất là mấy người? 

a) Hai người kể cả người lái; 

b) Ngoài người lái xe chỉ được thêm một người ngồi phía sau và một trẻ em; 

c) Ngoài người lái xe được chở thêm hai người lớn trong trường hợp chở người bệnh đi 

cấp cứu hoặc áp giải người phạm tội; 

d) Cả ý B,  và ý C 
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22. Người tham gia giao thông khi phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị 

xâm hại, phải có những nghĩa vụ gì? 

a) Kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương; 

b) Kịp thời báo cáo cho cơ quan quản lý đường bộ hoặc cơ quan công an nơi gần nhất, để 

xử lý; 

c) Trong trường hợp cần thiết có biện pháp báo hiệu ngay cho người tham gia giao thông 

biết; 

d) Tất cả các nghĩa vụ trên 

23. Biển báo hiệu cấm xe môtô hai bánh đi vào? 

a) Biển 1; 

b) Biển 2; 

c) Cả 2 biển; 

d) Tất cả đều sai.  

 

24. Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp 

biển này? 

a) Biển 1; 

b) Biển 1 và 3; 

c) Biển 3; 

d) Cả ba biển.  
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25. Biển nào cấm xe đạp đi vào? 

a) Biển 1; 

b) Biển 2; 

c) Biển 3; 

d) Tất cả đều đúng.  

 

-------------------- 

PHẦN 3 

VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM 

 

26. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa IX) đã thông qua Nghị 

quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 vào 

ngày, tháng, năm nào? 

a) Ngày 23/6/1994; 

b) Ngày 13/6/1994; 

c) Ngày 11/6/1994; 

d) Ngày 03/6/1994. 

27. Nguyên tắc quản lý và bảo vệ biển được ghi trong Điều 4 Luật Biển Việt Nam như 

thế nào? 

a) Quản lý và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế khác mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

b) Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, 

quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo và quần đảo, bảo vệ 

tài nguyên và môi trường biển; 

c) Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển đảo với các nước khác bằng các 

biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, 

pháp luật và thực tiễn quốc tế; 

d) Cả 3 phương án trên. 
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28. Lãnh hải là vùng biển: 

a) Tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của nước Việt 

Nam; 

b) Chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển; 

c) Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền; 

d) Cả 3 câu đều sai. 

29. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải tuân thủ 

nội dung nào sau đây: 

a) Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam; 

b) Tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia của Việt Nam; 

c) Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan; 

d) Cả 3 câu đều đúng. 

30. Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một 

vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở gọi là: 

a) Nội thủy; 

b) Vùng tiếp giáp lãnh hải; 

c) Vùng đặc quyền kinh tế; 

d) Thềm lục địa. 

31. Đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển bao gồm: 

a) Các giàn khoan trên biển hoặc các thiết bị chuyên dùng để thăm dò, khai thác và sử 

dụng biển; 

b) Các loại báo hiệu hàng hải; 

c) Các thiết bị, công trình khác được lắp đặt và sử dụng ở biển; 

d) Cả 3 câu đều đúng.  

32. Đảo là một vùng đất tự nhiên: 

a) Có nước bao bọc; 

b) Khi thủy triều lên vùng đất vẫn ở trên mặt nước; 

c) Là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam; 

d) Cả 3 câu đều đúng.  
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33. Trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, tổ chức, cá nhân không 

được tiến hành các hoạt động nào sau đây: 

a) Khai thác trái phép tài nguyên sinh vật, đánh bắt hải sản trái phép; 

b) Xây dựng, lắp đặt, sử dụng trái phép các thiết bị, công trình nhân tạo; 

c) Gây ô nhiễm môi trường biển; 

d) Cả 3 câu đều đúng. 

34. Hành vi hủy hoại rạn san hô, thảm cỏ biển, thảm rong biển bị phạt tiền: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; 

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; 

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng; 

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

35. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm nào sau 

đây: 

a) Hành vi sử dụng điện lưới để khai thác thủy sản; 

b) Hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác xảy ra trên 

biển; 

c) Hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản trên biển; 

d) Cả 3 câu đều sai. 

36. Hành vi hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam của tàu cá nước 

ngoài mà không có giấy phép hoạt động thủy sản bị phạt tiền: 

a) 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; 

b) 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; 

c) 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; 

d) 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

37. Hình thức xử phạt đối với hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản trên 

biển là: 

a) Phạt tiền; 

b) Phạt tiền và tịch thu vật liệu nổ; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 3 đến 6 tháng; 

d) Câu B và C đúng.  

38. Bờ biển Việt Nam dài bao nhiêu km? 

a) 2500 km; 

b) 3060 km; 

c) 3260 km; 

d) 3860 km.  
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39. Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào của nước ta? 

a) Tỉnh Quảng Ninh; 

b) Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

c) Tỉnh Khánh Hòa; 

d) Tỉnh Bình Thuận.  

40. Mỏ dầu khí lớn nhất của nước Việt Nam thuộc tỉnh nào sau đây: 

a) Tỉnh Kiên Giang; 

b) Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

c) Tỉnh Ninh Thuận; 

d) Tỉnh Bình Thuận.  

41. Vùng biển ven bờ Việt Nam có khoảng bao nhiêu hòn đảo? 

a) Khoảng 1.000 hòn đảo lớn, nhỏ; 

b) Khoảng 1.000 hòn đảo lớn, nhỏ và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 

c) Khoảng 2.000 hòn đảo lớn, nhỏ và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 

d) Khoảng 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

42. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã thông qua Nghị 

quyết 09-NQ/TW ngày 09/2/2007 về chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 gồm 

nội dung nào sau đây: 

a) Nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, phát huy mọi tiềm năng từ biển; 

b) Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội với bảo đảm quốc phòng- an ninh; 

c) Tranh thủ hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường; 

d) Cả 3 câu đều đúng 

43. Quần đảo Trường Sa cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 hải lý về phía Nam, 

bao gồm: 

a) 50 đảo nhỏ, bãi ngầm, bãi san hô và chia làm 10 cụm đảo; 

b) 100 đảo nhỏ, bãi ngầm, bãi san hô và chia làm 10 cụm đảo; 

c) 150 đảo nhỏ, bãi ngầm, bãi san hô và chia làm 05 cụm đảo; 

d) 200 đảo nhỏ, bãi ngầm, bãi san hô và chia làm 05 cụm đảo. 

44. Việt Nam đã cùng các quốc gia trong khối ASEAN và Trung Quốc ký kết bản 

tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC), đánh dấu một bước 

tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trên biển và duy trì ổn định ở khu 

vực. Buổi ký kết diễn ra vào thời gian nào ? Tại đâu ? 

a) Ngày 04/11/2002 tại Campuchia; 

b) Ngày 04/10/2004 tại Thái Lan; 

c) Ngày 26/6/2001 tại Indonexia; 

d) Cả 3 câu đều sai.  
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------------------------- 

PHẦN 4 

Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học, Luật Thanh niên, Luật hôn nhân và Gia đình.  

 

45. Những quy định về hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh: 

a) Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải đảm bảo tính văn hoá, phù hợp 

với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học; 

b) Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận 

tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường; 

c) Cả a và b đều đúng; 

d) Cả a và b đều sai. 

46. Học sinh không được quyền: 

a) Nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng 

chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng 

lực đặc biệt; 

b) Tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ 

thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống; 

c) Gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng; 

d) Sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao 

của nhà trường theo quy định; 

47. Hành vi học sinh không được làm: 

a) Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của 

nhà trường, người khác và học sinh khác. 

b) Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh. 

c) Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ 

d) Cả a, b và a đều đúng. 

48. Hành vi học sinh được làm: 

a) Sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học; hút thuốc, uống rượu, 

bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; 

b) Tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ 

thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống; 

c) Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng; 

d) Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên 

mạng; 

49. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp 

quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức nào sau đây: 

a) Khen trước lớp, trước trường; 

b) Khen thưởng danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi; 



11 

 

c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

d) Tất cả các hình thức trên.  

50. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được 

khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức nào sau đây: 

a) Phê bình trước lớp, trước trường; Khiển trách và thông báo với gia đình; 

b) Cảnh cáo ghi học bạ; 

c) Buộc thôi học có thời hạn; 

d) Tất cả các hình thức trên.  

51. Trang phục của học sinh phải: 

a) Chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng; 

b) Thích hợp với độ tuổi; 

c) Thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường; 

d) Cả a, b và c đều đúng. 

52. Tuổi học sinh trường trung học:  

a) Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 10 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 14 

tuổi.  

b) Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 

tuổi.  

c) Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 12 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 16 

tuổi.  

d) Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 13 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 17 

tuổi.  

53. Học sinh không được lưu ban quá bao nhiêu lần trong một cấp học? 

a) Quá 01 lần trong một cấp học. 

b) Quá 02 lần trong một cấp học. 

c) Quá 02-03 lần trong một cấp học. 

d) Quá 03 lần trong một cấp học. 

54. Học sinh không được làm những điều: 

a) Sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học. 

b) Chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục. 

c) Cả a và b đều sai. 

d) Cả a và b đều đúng. 

55. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải: 

a) Đảm bảo tính văn hoá. 

b) Phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.  

c) Cả a và b đều đúng. 

d) Cả a và b đều sai. 
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56. Nghiêm cấm thanh niên thực hiện các hành vi nào sau đây: 

a) Vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

b) Hoạt động mại dâm, đánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội khác;  

c) Mua, bán, trao đổi, tàng trữ, sử dụng văn hoá phẩm có nội dung độc hại; Gây rối trật tự 

công cộng; 

d) Tất cả các hành vi trên. 

57. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Bảo vệ Tổ quốc là……………của 

thanh niên” 

a) Nghĩa vụ; 

b) Nghĩa vụ thiêng liêng; 

c) Quyền cao quý; 

d) Nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý. 

58. Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014 cấm các hành vi nào sau đây: 

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; 

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;  

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người 

khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ 

chồng với người đang có chồng, có vợ; 

d) Cả a, b và c đều đúng. 

59. Quyền và nghĩa vụ của con: 

a) Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân 

thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển 

lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức; 

b) Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn 

danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình;  

c) Cả a và b đều đúng; 

d) Cả a và b đều sai. 

60.  Con từ đủ bao nhiêu tuổi có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ 

quản lý? 

a) Từ đủ 13 tuổi trở lên; 

b) Từ đủ 14 tuổi trở lên;  

c) Từ đủ 15 tuổi trở lên; 

d) Từ đủ 16 tuổi trở lên. 
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II. TỰ LUẬN. Viết tối đa 1000 từ 

Em hãy phân tích những lỗi vi phạm giao thông của các bạn học sinh trong ảnh dưới đây.   

Em hãy nói lên cảm nghĩ của bản thân. Nếu các bạn vi phạm là bạn cùng lớp với Em, Em sẽ 

làm gì để khuyên các bạn thực hiện đúng quy định Pháp luật? 

 



Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với pháp luật” 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 

___________ 

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN 

 

Họ và tên học sinh: ...............................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................................  

Trường: .................................................................................................................................  

Lớp: .......................................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ:  ...........................................................................................................  

Lưu ý: Số thứ tự trong câu trả lời dưới đây tương ứng với số thứ tự câu hỏi trong đề thi. Đối 

với mỗi câu hỏi, học sinh khoanh tròn vào câu trả lời đúng. Học sinh dự thi gửi phiếu trả lời 

trắc nghiệm và tự luận cho Ban tổ chức (Không cần gửi kèm đề thi).  

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 

 
Câu 1. .................................................................................................................................  A B C D 

Câu 2. .................................................................................................................................  A B C D 

Câu 3. .................................................................................................................................  A B C D 

Câu 4. .................................................................................................................................  A B C D 

Câu 5. .................................................................................................................................  A B C D 

Câu 6. .................................................................................................................................  A B C D 

Câu 7. .................................................................................................................................  A B C D 

Câu 8. .................................................................................................................................  A B C D 

Câu 9. .................................................................................................................................  A B C D 

Câu 10. ...............................................................................................................................  A B C D 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Câu 11. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 12. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 13. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 14. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 15. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 16. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 17. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 18. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 19. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 20. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 21. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 22. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 23. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 24. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 25. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 26. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 27. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 28. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 29. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 30. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 31. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 32. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 33. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 34. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 35. ...............................................................................................................................  A B C D 
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Câu 36. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 37. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 38. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 39. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 40. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 41. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 42. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 43. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 44. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 45. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 46. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 47. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 48. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 49. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 50. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 51. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 52. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 53. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 54. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 55. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 56. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 57. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 58. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 59. ...............................................................................................................................  A B C D 

Câu 60. ...............................................................................................................................  A B C D 
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PHẦN 2: TỰ LUẬN: Viết tối đa 1000 từ 

 

 

Em hãy phân tích những lỗi vi phạm giao 

thông của các bạn học sinh trong ảnh dưới 

đây. 

Em hãy nói lên cảm nghĩ của bản thân. Nếu 

các bạn vi phạm là bạn cùng lớp với Em, Em 

sẽ làm gì để khuyên các bạn thực hiện đúng 

quy định Pháp luật? 
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